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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP: 
1. Phạm vi ôn tập:  
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh 
Chương 2: Ngành ruột khoang 
Chương 3: Ngành giun 
Chương 4: Ngành thân mềm 
Chương 5: Ngành chân khớp 
2. Một số câu hỏi trọng tâm 
Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập: 
 - Biết và hiểu được kiến thức đã học về môi trường sống, cấu tạo ngoài, cấu tạo 
trong và vai trò của các ngành động vật đã học. 
 - Trọng tâm nội dung thuộc ngành động vật nguyên sinh, ruột khoang, giun, thân 
mềm, chân khớp. 
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng: 
 Vận dụng kiến thức về cấu tạo cơ thể, tập tính của loài để giải thích cho câu hỏi 
liên quan đến chức năng phù hợp cấu tạo và tập tính đó. 
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:  
1. Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1: Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở điểm nào? 

A. Có cơ quan di chuyển    B. Có chân giả 
C. Sống tự do ngoài thiên nhiên   D. Có hình thành bào xác. 

Câu 2: Động vật nguyên sinh có khả năng tự dưỡng như thực vật là: 
A. Trùng giày     B. Trùng biến hình   
C. Trùng roi xanh     D. Trùng sốt rét 

Câu 3: Hình thức sinh sản không gặp ở Thủy tức là: 
 A. mọc chồi      B. tái sinh 
 C. sinh sản hữu tính     D. phân đôi 
Câu 4: Loài ruột khoang nào có cơ thể hình trụ, kích thước khoảng 2 cm – 5 cm, có nhiều 
tua miệng, xếp đối xứng và màu rực rỡ như cánh hoa? 
 A. Thủy tức  B. San hô  C. Sứa  D. Hải quỳ 
Câu 5: Sán lá gan thích nghi với lối sống: 
 A. ở biển  B. trên cây  C. kí sinh D. ngoài môi trường 



Câu 6: Tác hại của giun móc câu đối với cơ thể người? 
 A. gây ngứa ở hậu môn    B. gây tắc ruột, ống mật 
 C. làm người bệnh xanh xao, vàng vọt  D. hút mỡ trong máu người  
Câu 7: Giun đũa kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người? 
 A. Ruột non  B. Ruột già  C. Gan D. Tá tràng 
Câu 8: Làm thế nào để quan sát, phân biệt mặt lưng, mặt bụng của giun đất? 

A. Dựa vào màu sắc     B. Dựa vào vòng tơ 
C. Dựa vào lỗ miệng    D. Dựa vào các đốt 

Câu 9: Mực tự bảo vệ bằng cách nào? 
 A. Co rụt cơ thể vào trong vỏ   B. Tiết chất nhờn 
 C. Tung hỏa mù để chạy trốn   D. Dùng tua miệng để tấn công 
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm? 
 A. Là vật chủ trung gian truyền bệnh ngủ  B. Làm sạch môi trường nước 
 C. Có giá trị về mặt địa chất   D. Làm thức ăn cho động vật 
khác 
Câu 11: Vì sao tôm cần lột xác để lớn lên? 
 A. Lớp vỏ kitin cứng ngăn cản tôm lớn  B. Lớp vỏ kitin cũ  
 C. Lớp vỏ kitin cũ dễ vỡ    D. Không vì lí do nào cả 
Câu 12: Tôm hô hấp bằng:  
 A. phổi      B. mang   

C. các ống khí     D. mang và các ống khí 
Câu 13: Bộ phận làm nhiệm vụ khứu giác của Tôm: 
 A. mắt   B. râu   C. miệng  D. chân bụng 
Câu 14: Lớp vỏ cứng của trai sông có tác dụng: 
 A. giúp trai di chuyển trong nước   B. giúp trai đào hang 
 C. bảo vệ trai trước kẻ thù    D. giúp trai lấy thức ăn 
Câu 15: Bộ phận nào của Nhện có chức năng hô hấp? 
 A. Tuyến nhả tơ B. Lỗ sinh dục C. Lỗ thở  D. Miệng 
Câu 16:  Nhện có những tập tính nào? 
 A. Chăng lưới, bắt mồi    B. Sinh sản, kết kén 
 C. Di cư      D. Ngủ đông 
Câu 17: Cơ thể châu chấu chia làm mấy phần? 
 A. 2 phần  B. 3 phần  C. 4 phần  D. 5 phần 
Câu 18: Đối tượng nào thuộc lớp sâu bọ, phá hại cây trồng mà phải phòng trừ tiêu diệt? 
 A. Châu chấu  B. Ong mật  C. Bọ ngựa  D. Ruồi 
Câu 19: Loài nào sau đây thuộc lớp sâu bọ có ích trong việc thụ phấn cho cây trồng? 
 A. Châu chấu  B. Bướm  C. Bọ ngựa  D. Dế trũi 



Câu 20: Cơ thể động vật ngành chân khớp bên ngoài có vỏ bao bọc là lớp: 
 A. vỏ mềm  B. kitin  C. vỏ cứng  D. cuticun 
Câu 21: Trai sông di chuyển bằng: 
 A. vây bơi      B. sự khép mở vỏ trai 
 C. chân trai- phần lồi của cơ thể   D. các dây chằng 
Câu 22: Đặc điểm nào của mực khác với bạch tuộc? 
 A. Có mai cứng ở phía lưng   B. Sống ở biển 
 C. Là thực phẩm cho con người   D. Là động vật thân mềm 
Câu 23: Điểm giống nhau giữa sò và trai sông là: 
 A. cơ quan di chuyển kém phát triển  B. đều sống ở nước ngọt 
 C. cơ thể mất đối xứng hai bên   D. đều sống ở nước mặn 
Câu 24: Loài thân mềm có tác hại đục thủng thuyền và phá hoại các công trình bằng gỗ 
ở dưới nước là: 
 A. Ốc nước ngọt     B. Hà 
 C. Bạch tuộc      D. Mực 
Câu 25: Loài giáp xác sống đào hang ở bờ ruộng, bờ mương là: 
 A. Tôm hùm  B. Cua đồng  C. Cua nhện   D. Ghẹ 
Câu 26: Trùng roi sinh sản bằng cách: 
 A. phân đôi theo chiều dọc cơ thể  B. Phân đôi theo chiều ngang cơ thể 
 C. Phân đôi theo bất kì chiều nào cơ thể D. Tiếp hợp 
Câu 27: Trùng giày di chuyển được là nhờ: 
 A. có vây bơi     B. có giác bám 
 C. vi khuẩn, vụn chất hữu cơ  D. nhờ có roi 
Câu 28: Bộ phận di chuyển của trùng sốt rét là: 
 A. bằng roi bơi    B. bằng chân giả 
 C. bằng lông bơi    D. không có bộ phận di chuyển 
Câu 29: Cơ thể của thủy tức có dạng: 
 A. hình xoắn     B. hình tròn 
 C. hình trụ     D. hình thoi 
Câu 30: Hình thức di chuyển của sán lá gan: 
 A. sự co dãn các cơ trên cơ thể  B. lộn đầu 
 C. lông bơi     D. bằng roi 
2. Bài tập tự luận 
 
Câu 1: Em hãy kể tên các đại diện của lớp giáp xác? Nêu vai trò của lớp giáp xác? 
Câu 2: Nêu 3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và lớp sâu bọ nói chung? 
Câu 3: Trình bày đặc điểm cấu tạo của trai sông? 
Câu hỏi vận dụng thực tiễn: 



Câu 4: Vì sao nói “Giun đất là bạn của nhà nông”? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ 
giun đất? 
 Câu 5: Tại sao trẻ em hãy mắc bệnh giun đũa? Cần làm gì để phòng chống bệnh giun đũa 
ở trẻ em? 
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